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danh
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1 51112101 Phan Thị Trang 07/05/2001 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu K27VH08-01

2 51112107 Nguyễn Thị Thùy Vũ 27/03/1989 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu K27VH08-02

3 50105348 Nguyễn Văn Điềm 07/07/1987 Nam Bắc Giang K27VH08-03

4 91205202 Nguyễn Thị Quỳnh 19/03/1990 Nữ Bắc Giang K27VH08-04

5 91205260 Phạm Thị Thịnh 12/01/1988 Nữ Bắc Giang K27VH08-05

6 51102785 Nguyễn Thị Thường 17/10/1993 Nữ Bắc Giang K27VH08-06

7 51102812 Tô Thị Bé Cưng 29/03/1989 Nữ Bắc Giang K27VH08-07

8 51102858 Hoàng Thị Điệp 03/10/1983 Nữ Bắc Giang K27VH08-08

9 51102931 Nguyễn Thị Phương 17/07/1989 Nữ Bắc Giang K27VH08-09

10 51102951 Bùi Thị Xắc 11/08/2000 Nữ Bắc Giang K27VH08-10

11 51102954 Trần Thị Ngọc Anh 20/09/1999 Nữ Bắc Giang K27VH08-11

12 51103061 Nguyễn Văn Nam 07/09/1989 Nam Bắc Giang K27VH08-12

13 51104513 Nguyễn Thị Lan 07/01/2001 Nữ Bắc Giang K27VH08-13

14 51104547 Trần Thị Lịch 02/11/1996 Nữ Bắc Giang K27VH08-14

15 51120390 Trần Văn Minh 20/10/1990 Nam Bắc Giang K27VH08-15

16 90800892 Bùi Thị Mừng 14/07/1989 Nữ Bắc Giang K27VH08-16

17 50505555 Ngụy Phan Duy 25/08/1988 Nam Bắc Giang K27VH08-17

18 50505567 Vũ Xuân Yên 26/08/1987 Nam Bắc Giang K27VH08-18

19 50505809 Nguyễn Danh Thọ 03/08/1993 Nam Bắc Giang K27VH08-19

20 50505868 Hoàng Văn Nam 14/07/1992 Nam Bắc Giang K27VH08-20

21 50505951 Giáp Văn Hưng 12/04/1992 Nam Bắc Giang K27VH08-21

22 50506045 Ngụy Tiến Thuần 06/08/1992 Nam Bắc Giang K27VH08-22

23 50506052 Phạm Văn Tân 29/10/1993 Nam Bắc Giang K27VH08-23

24 50506133 Lê Doãn Quyết 02/04/1990 Nam Bắc Giang K27VH08-24

25 50506382 Thân Văn Ngọc 16/05/1995 Nam Bắc Giang K27VH08-25

26 51101611 Hoàng Thị Bình 13/09/1999 Nữ Bắc Kạn K27VH08-26

27 51103160 Nguyễn Thị Quyên 08/12/1988 Nữ Bắc Ninh K27VH08-27

28 51103184 Vũ Thị Tuyên 02/08/1985 Nữ Bắc Ninh K27VH08-28

29 51103283 Lê Thị Ánh Ngọc 12/12/2000 Nữ Bắc Ninh K27VH08-29

30 50506782 Nguyễn Anh Tuấn 15/04/1992 Nam Bắc Ninh K27VH08-30

31 50506846 Nguyễn Thị Hải Hậu 26/04/1998 Nữ Bắc Ninh K27VH08-31

32 51038995 Phan Văn Dũng 18/05/2004 Nam Bình Phước K27VH08-32

33 51038996 Lê Đức Thắng 20/11/1988 Nam Bình Phước K27VH08-33

34 51112926 Phan Thị Cẩm 23/06/2000 Nữ Cà Mau K27VH08-34

35 91232372 Nguyễn Thị Trang Đài 18/04/1993 Nữ Cần Thơ K27VH08-35

36 51112673 Nguyễn Thị Thu Ngân 26/03/1999 Nữ Cần Thơ K27VH08-36

37 51112716 Nguyễn Thị Mỷ An 27/09/1997 Nữ Cần Thơ K27VH08-37

38 91227481 Trần Thị Xuân  Diễm 09/07/1985 Nữ Đắk Lắk K27VH08-38

39 50522322 Nguyễn Đức Mạnh 20/03/1991 Nam Đắk Lắk K27VH08-39

40 50523774 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/05/1992 Nữ Đồng Nai K27VH08-40
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41 51111209 Lê Thị Tâm 07/03/2004 Nữ Gia Lai K27VH08-41

42 50502901 Lê Văn Ánh 14/10/1987 Nam Hà Nam K27VH08-42

43 50500391 Nguyễn Văn Ngọc 10/02/1990 Nam Hà Nội K27VH08-43

44 50500392 Vương Xuân Quân 18/04/1994 Nam Hà Nội K27VH08-44

45 50500721 Vương Đắc Cường 31/01/1994 Nam Hà Nội K27VH08-45

46 51030080 Lê Hồng Thanh 04/02/1992 Nữ Hà Nội K27VH08-46

47 51100010 Vương Đình Sỹ 06/08/1987 Nam Hà Nội K27VH08-47

48 51100049 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/11/2002 Nữ Hà Nội K27VH08-48

49 51100126 Lê Thị Nhung 09/10/2004 Nữ Hà Nội K27VH08-49

50 51100152 Lê Văn Độ 29/12/1988 Nam Hà Nội K27VH08-50

51 51100286 Nguyễn Thị Thu 20/11/1991 Nữ Hà Nội K27VH08-51

52 51100325 Lê Minh Phương 07/10/2004 Nữ Hà Nội K27VH08-52

53 51100432 Phạm Thị Việt Trinh 15/05/1996 Nữ Hà Nội K27VH08-53

54 51100434 Nguyễn Thị Dung 15/05/1995 Nữ Hà Nội K27VH08-54

55 91220239 Nguyễn Thị Bắc 02/09/1988 Nữ Hà Tĩnh K27VH08-55

56 51108777 Nguyễn Thị Linh 17/07/1997 Nữ Hà Tĩnh K27VH08-56

57 51108820 Nguyễn Thị Hằng 22/04/2003 Nữ Hà Tĩnh K27VH08-57

58 51108886 Nguyễn Đình Hào 17/04/1991 Nam Hà Tĩnh K27VH08-58

59 51109030 Dương Thị Ly 08/08/2000 Nữ Hà Tĩnh K27VH08-59

60 51109055 Phan Văn Hòa 20/05/1987 Nam Hà Tĩnh K27VH08-60

61 51109103 Nguyễn Thị Dung 23/09/1995 Nữ Hà Tĩnh K27VH08-61

62 50518154 Nguyễn Văn Lương 20/06/1991 Nam Hà Tĩnh K27VH08-62

63 50518404 Nguyễn Minh Thái 10/08/1995 Nam Hà Tĩnh K27VH08-63

64 50544668 Võ Văn Hồng 03/07/2002 Nam Hà Tĩnh K27VH08-64

65 50544841 Nguyễn Văn Tài 16/12/1991 Nam Hà Tĩnh K27VH08-65

66 50355172 Nguyễn Văn Hùng 08/02/1993 Nam Hà Tĩnh K27VH08-66

67 51100884 Nguyễn Thị Lan Anh 26/09/2004 Nữ Hải Dương K27VH08-67

68 51100914 Thân Thị Thanh Thơ 24/06/2002 Nữ Hải Dương K27VH08-68

69 51100985 Phạm Thị Hồng Ngọc 16/01/2004 Nữ Hải Dương K27VH08-69

70 51101002 Nguyễn Thị Thu Phương 16/09/2003 Nữ Hải Dương K27VH08-70

71 51101021 Tòng Thị Hảo 15/11/2002 Nữ Hải Dương K27VH08-71

72 51101025 Lê Duy Khánh 10/10/1999 Nữ Hải Dương K27VH08-72

73 51101031 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/01/2004 Nữ Hải Dương K27VH08-73

74 51101091 Phạm Ngọc Khánh Ly 10/09/2004 Nữ Hải Dương K27VH08-74

75 51101102 Đào Thị Tâm 11/03/1989 Nữ Hải Dương K27VH08-75

76 50502101 Nguyễn Văn Tiếp 19/12/1990 Nam Hải Dương K27VH08-76

77 51100602 Đặng Thị Hân 28/05/1997 Nữ Hải Phòng K27VH08-77

78 51100662 Lê Thị Thảo 28/06/1989 Nữ Hải Phòng K27VH08-78

79 51100704 Nguyễn Thị Hương 26/07/2004 Nữ Hải Phòng K27VH08-79

80 51104652 Tô Thị Nhi 01/02/2002 Nữ Hải Phòng K27VH08-80

81 51112626 Huỳnh Thị Gấm 31/12/1985 Nữ Hậu Giang K27VH08-81

82 50525121 Lâm Văn Thanh 09/10/1995 Nam Hậu Giang K27VH08-82

83 91202106 Phạm Thị Vân Anh 21/09/1994 Nữ Hưng Yên K27VH08-83
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84 91202153 Bùi Thị Tuyết 07/09/1990 Nữ Hưng Yên K27VH08-84

85 51101292 Nguyễn Thị Ngọc 14/02/1987 Nữ Hưng Yên K27VH08-85

86 50502576 Trịnh Tuấn Tài 06/04/1993 Nam Hưng Yên K27VH08-86

87 50502729 Trần Văn Huy 22/10/1992 Nam Hưng Yên K27VH08-87

88 51101696 HOÀNG THU LỆ 05/04/2003 Nữ Lạng Sơn K27VH08-88

89 51101704 LÝ THỊ THU 26/06/2004 Nữ Lạng Sơn K27VH08-89

90 51101743 TRIỆU HÀM YÊN 12/09/2000 Nữ Lạng Sơn K27VH08-90

91 51101787 PHAN QUỐC TUẤN 02/04/1985 Nam Lạng Sơn K27VH08-91

92 50503412 Nguyễn Huy Bình 07/11/1989 Nam Lào Cai K27VH08-92

93 50503426 Hoàng Văn Bản 28/11/1988 Nam Lào Cai K27VH08-93

94 51103684 Bùi Văn Trung 19/10/1987 Nam Nam Định K27VH08-94

95 51103736 Nguyễn Văn Phúc 25/06/1994 Nam Nam Định K27VH08-95

96 51103740 Bùi Thúy Hằng 27/01/1985 Nữ Nam Định K27VH08-96

97 51103788 Trần Thị Thu Trang 25/08/1984 Nữ Nam Định K27VH08-97

98 51103875 Nguyễn Thị Kim Liên 01/12/2003 Nữ Nam Định K27VH08-98

99 51103904 Nguyễn Hoài Sơn 09/06/1984 Nam Nam Định K27VH08-99

100 51103919 Phan Văn Sơn 04/06/1989 Nam Nam Định K27VH08-100

101 50508105 Phạm Thị Thúy 28/10/2000 Nữ Nam Định K27VH08-101

102 50508152 Phạm Xuân Giao 08/08/1991 Nam Nam Định K27VH08-102

103 50508155 Đoàn Văn Quý 06/09/1985 Nam Nam Định K27VH08-103

104 50508157 Nguyễn Văn Thái 10/05/1989 Nam Nam Định K27VH08-104

105 50508243 Phạm Quốc Bảo 12/03/1993 Nam Nam Định K27VH08-105

106 51033032 Nguyễn Đắc Nguyên Hưng 19/09/1989 Nam Nam Định K27VH08-106

107 51104210 Đinh Thị Thu 14/04/1998 Nữ Ninh Bình K27VH08-107

108 51104602 Trần Thị Huệ 14/05/1988 Nữ Ninh Bình K27VH08-108

109 50509291 Phạm Văn Ánh 06/10/1986 Nam Ninh Bình K27VH08-109

110 50509397 Nguyễn Văn Hiếu 23/02/1995 Nam Ninh Bình K27VH08-110

111 50509518 Phạm Văn Quyết 30/04/1991 Nam Ninh Bình K27VH08-111

112 50509664 Phạm Thị Thủy 22/05/2003 Nữ Ninh Bình K27VH08-112

113 50509666 Nguyễn Huy Hoàng 06/11/1996 Nam Ninh Bình K27VH08-113

114 50509737 Nguyễn Văn Tân 07/12/1990 Nam Ninh Bình K27VH08-114

115 50509822 Ninh Văn Vượng 20/07/1997 Nam Ninh Bình K27VH08-115

116 51033650 Trần Quang Thái 18/12/2000 Nam Ninh Bình K27VH08-116

117 91214056 Trần Thị Lệ 02/10/1989 Nữ Nghệ An K27VH08-117

118 91215209 Đàm Thị Thơm 24/08/1988 Nữ Nghệ An K27VH08-118

119 91215298 Nguyễn Thị Hường 04/05/1989 Nữ Nghệ An K27VH08-119

120 91215486 Nguyễn Thị Tuyết 28/01/1988 Nữ Nghệ An K27VH08-120

121 91218105 Võ Thị Khuyên 19/05/1990 Nữ Nghệ An K27VH08-121

122 51106707 Nguyễn Thị Thuý 06/05/2001 Nữ Nghệ An K27VH08-122

123 51106765 Nguyễn Thị Đại 10/09/2001 Nữ Nghệ An K27VH08-123

124 51107090 Nguyễn Thị Nhung 25/10/2003 Nữ Nghệ An K27VH08-124

125 51107125 Nguyễn Thị Minh 19/04/1991 Nữ Nghệ An K27VH08-125

126 51107425 Đặng Quang Nga 06/05/1987 Nam Nghệ An K27VH08-126
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127 51107446 Tạ Thị Bình 04/09/1988 Nữ Nghệ An K27VH08-127

128 51107629 Nguyễn Văn Thanh 02/09/1990 Nam Nghệ An K27VH08-128

129 51107737 Lê Thị Thảo 05/06/2002 Nữ Nghệ An K27VH08-129

130 51107832 Nguyễn Hữu Quốc Trung 13/10/2004 Nam Nghệ An K27VH08-130

131 51108140 Hoàng Thị Thanh 22/05/2001 Nữ Nghệ An K27VH08-131

132 51108143 Lê Văn Công 20/06/1991 Nam Nghệ An K27VH08-132

133 51108184 Hồ Quang 10/01/1987 Nam Nghệ An K27VH08-133

134 51108356 Trần Văn Nho 15/04/1985 Nam Nghệ An K27VH08-134

135 51130595 Mai Thị Tý 12/07/1984 Nữ Nghệ An K27VH08-135

136 50514380 Nguyễn Công Phương 24/04/1994 Nam Nghệ An K27VH08-136

137 50514458 Vương Đình Hữu 08/08/1993 Nam Nghệ An K27VH08-137

138 50515399 Lê  Văn Hải 20/06/1992 Nam Nghệ An K27VH08-138

139 50515579 Trần Ngọc Thìn 19/10/1988 Nam Nghệ An K27VH08-139

140 50515892 Phan Văn Sơn 03/10/2004 Nam Nghệ An K27VH08-140

141 50516316 Phan Văn Tâm 16/11/1992 Nam Nghệ An K27VH08-141

142 50516482 ĐẬU VĂN SỸ 05/02/1991 Nam Nghệ An K27VH08-142

143 50516917 Nguyễn Sỹ Hoàn 06/04/1992 Nam Nghệ An K27VH08-143

144 50517046 Trương Xuân Nghĩa 12/02/1998 Nam Nghệ An K27VH08-144

145 50543114 Hồ Hữu Hưng 18/08/2002 Nam Nghệ An K27VH08-145

146 51035753 Nguyễn Anh Thư 22/02/1998 Nam Nghệ An K27VH08-146

147 51035754 Nguyễn Văn Nhân 05/07/2001 Nam Nghệ An K27VH08-147

148 51035829 Nguyễn Cảnh Hưng 17/06/1997 Nam Nghệ An K27VH08-148

149 51036003 Vũ Quang Trường 06/08/1998 Nam Nghệ An K27VH08-149

150 51036051 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/05/1992 Nữ Nghệ An K27VH08-150

151 51036054 Trần Văn Tùng 20/05/1996 Nam Nghệ An K27VH08-151

152 51036128 Nguyễn Văn Phước 20/10/1995 Nam Nghệ An K27VH08-152

153 51036269 Nguyễn Văn Đức 16/05/1998 Nam Nghệ An K27VH08-153

154 51036279 Nguyễn Hữu Thịnh 06/10/1999 Nam Nghệ An K27VH08-154

155 51036292 Nguyễn Bá Anh 18/01/2002 Nam Nghệ An K27VH08-155

156 51036311 Phạm Văn Trung 16/07/2001 Nam Nghệ An K27VH08-156

157 51036328 Hồ Sỹ Anh 25/07/1994 Nam Nghệ An K27VH08-157

158 51036396 Lê Mạnh Cường 07/11/1988 Nam Nghệ An K27VH08-158

159 50353907 Nguyễn Chí Bảo 23/08/2003 Nam Nghệ An K27VH08-159

160 51102254 Nguyễn Minh Lam 27/10/1989 Nam Phú Thọ K27VH08-160

161 51102433 Hà Thị Huyền Trang 28/10/2001 Nữ Phú Thọ K27VH08-161

162 51102500 Trần Thu Trang 20/11/2003 Nữ Phú Thọ K27VH08-162

163 50504859 Lê Xuân Biên 14/07/1991 Nam Phú Thọ K27VH08-163

164 50504999 Bùi Thế Cường 27/09/1992 Nam Phú Thọ K27VH08-164

165 50505025 Nguyễn Ngọc Hùng 18/08/1991 Nam Phú Thọ K27VH08-165

166 51031746 Đỗ Thị Thu Nga 19/12/1998 Nữ Phú Thọ K27VH08-166

167 91224095 Phan Thị Thúy 08/03/1989 Nữ Quảng Bình K27VH08-167

168 51110064 Nguyễn Văn Thắng 22/06/1992 Nam Quảng Bình K27VH08-168

169 50519201 Trương Xuân Quang 10/04/1992 Nam Quảng Bình K27VH08-169
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170 50519313 Nguyễn Văn Tuấn 01/08/2001 Nam Quảng Bình K27VH08-170

171 50519458 Nguyễn Thị Hương Giang 30/01/2000 Nữ Quảng Bình K27VH08-171

172 50519472 Nguyễn Thu Huyền 12/06/2004 Nữ Quảng Bình K27VH08-172

173 51037452 Lê Văn Khánh 10/10/1988 Nam Quảng Bình K27VH08-173

174 50357006 Võ Ngọc Linh 12/02/1997 Nam Quảng Bình K27VH08-174

175 51103434 Phạm Ái Vỹ 21/01/1999 Nữ Quảng Ninh K27VH08-175

176 50548770 Đặng Quốc Huy 14/01/1989 Nam Quảng Ngãi K27VH08-176

177 91225161 Nguyễn Thị Vân 14/05/1991 Nữ Quảng Trị K27VH08-177

178 51110589 Đoạn Đình An 09/04/1984 Nam Quảng Trị K27VH08-178

179 50520048 Trần Tiễn Luân 30/08/1997 Nam Quảng Trị K27VH08-179

180 50520360 Lê Nam Hồng 18/10/1989 Nam Quảng Trị K27VH08-180

181 50520467 Nguyễn Văn Quang 20/12/1990 Nam Quảng Trị K27VH08-181

182 51037838 Hoàng Anh Vinh 10/03/1990 Nam Quảng Trị K27VH08-182

183 51037927 Trần Xuân Trường 16/08/1991 Nam Quảng Trị K27VH08-183

184 51103567 Lê Minh Phương 02/09/1987 Nam Sơn La K27VH08-184

185 51111956 Lê Thị Hảo Huyền 22/08/1997 Nữ Tây Ninh K27VH08-185

186 51111969 Võ Thị Phương Quỳnh 15/09/1993 Nữ Tây Ninh K27VH08-186

187 51112310 Lê Phúc Thịnh 18/02/1987 Nữ Tiền Giang K27VH08-187

188 51111807 Bùi Lưu Phương Khanh 25/01/1999 Nữ TP HỒ CHÍ MINH K27VH08-188

189 51111816 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/06/1990 Nữ TP HỒ CHÍ MINH K27VH08-189

190 51111828 Trần Phương Vy 04/04/2000 Nữ TP HỒ CHÍ MINH K27VH08-190

191 51103974 Trần Thị Huyền 03/01/1998 Nữ Thái Bình K27VH08-191

192 51104014 Nguyễn Thị Thoa 20/03/1988 Nữ Thái Bình K27VH08-192

193 50508734 Đào Đức Thường 10/09/1990 Nam Thái Bình K27VH08-193

194 51033342 Đỗ Thị Huyền Diệu 04/12/1992 Nữ Thái Bình K27VH08-194

195 51102012 Ngô Thị Quỳnh Anh 06/09/2004 Nữ Thái Nguyên K27VH08-195

196 50504254 Khúc Ngọc Khoát 27/08/1988 Nam Thái Nguyên K27VH08-196

197 50504259 Nguyễn Đình Hào 22/02/1992 Nam Thái Nguyên K27VH08-197

198 91211668 Lê Thị Lý 10/09/1987 Nữ Thanh Hóa K27VH08-198

199 51104854 Nguyễn Thị Hòa 05/03/1989 Nữ Thanh Hóa K27VH08-199

200 51104927 Lê Văn Cường 24/09/1985 Nam Thanh Hóa K27VH08-200

201 51104947 Nguyễn Thị Thủy 22/10/1999 Nữ Thanh Hóa K27VH08-201

202 51105138 Lê Thị Thúy Tuyến 22/08/2003 Nữ Thanh Hóa K27VH08-202

203 51105147 Nguyễn Thị Thùy 10/03/2004 Nữ Thanh Hóa K27VH08-203

204 51105401 Tống Thị Phương Ngọc 02/11/2001 Nữ Thanh Hóa K27VH08-204

205 51105638 Nguyễn Thị Mai Phương 01/06/2003 Nữ Thanh Hóa K27VH08-205

206 51105701 Lê Thị Thủy 06/04/1990 Nữ Thanh Hóa K27VH08-206

207 51105724 Nguyễn văn Tuyên 04/12/1985 Nam Thanh Hóa K27VH08-207

208 51105796 Trương Thị Ngân 18/11/2000 Nữ Thanh Hóa K27VH08-208

209 51105886 Nguyễn Thị Thanh 22/04/2003 Nữ Thanh Hóa K27VH08-209

210 51106101 Nguyễn Diễm Quỳnh 01/07/2002 Nữ Thanh Hóa K27VH08-210

211 51106116 Lê Thạch Thảo 18/11/2000 Nữ Thanh Hóa K27VH08-211

212 51106350 Phạm Thị Hương 08/03/2001 Nữ Thanh Hóa K27VH08-212
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213 51106395 Trương Thị Ánh 21/09/2004 Nữ Thanh Hóa K27VH08-213

214 50510042 Lê Văn Đường 09/02/1993 Nam Thanh Hóa K27VH08-214

215 50510634 Vi Đình Nghĩa 07/07/1992 Nam Thanh Hóa K27VH08-215

216 50510636 Hoàng Văn Giáp 01/11/2004 Nam Thanh Hóa K27VH08-216

217 50510904 Trịnh Xuân Trường 24/05/1985 Nam Thanh Hóa K27VH08-217

218 50511434 Vu Văn Tuấn 20/11/1991 Nam Thanh Hóa K27VH08-218

219 50511443 Lê Văn Cường 01/07/1993 Nam Thanh Hóa K27VH08-219

220 50511596 Lê Văn Sơn 03/08/1987 Nam Thanh Hóa K27VH08-220

221 50511743 Phạm Thanh Tùng 30/10/1987 Nam Thanh Hóa K27VH08-221

222 50511839 Lê Nhữ Thịnh 28/09/2004 Nam Thanh Hóa K27VH08-222

223 50511998 Lê Sỹ Thanh 07/03/1997 Nam Thanh Hóa K27VH08-223

224 50512399 Trần Văn Hà 19/08/1988 Nam Thanh Hóa K27VH08-224

225 50512904 Nguyễn Trọng Tráng 23/11/1990 Nam Thanh Hóa K27VH08-225

226 50513247 Nguyễn Hữu Khánh 04/11/1988 Nam Thanh Hóa K27VH08-226

227 50513407 Nguyễn Thị Thanh 07/08/2000 Nữ Thanh Hóa K27VH08-227

228 50517593 Lê Trọng Tùng 28/03/1992 Nam Thanh Hóa K27VH08-228

229 50517875 Lê Thế Kết 20/11/1991 Nam Thanh Hóa K27VH08-229

230 50519073 Hoàng Anh Đức 05/10/1996 Nam Thanh Hóa K27VH08-230

231 50519173 Bùi Ngọc Thọ 20/04/1985 Nam Thanh Hóa K27VH08-231

232 50521484 Dương Văn Thành 05/10/1993 Nam Thanh Hóa K27VH08-232

233 50533043 Trương Văn Chánh 17/08/1994 Nam Thanh Hóa K27VH08-233

234 50533343 Lê Thị Ngọc Anh 27/04/1995 Nữ Thanh Hóa K27VH08-234

235 50533378 Lê Đình Thành 05/10/1988 Nam Thanh Hóa K27VH08-235

236 50542268 Lê Việt Hùng 20/12/1988 Nam Thanh Hóa K27VH08-236

237 51033932 Lê Thị Dung 14/12/1994 Nữ Thanh Hóa K27VH08-237

238 51034075 Nguyễn Thị Mai 12/11/1996 Nữ Thanh Hóa K27VH08-238

239 51034670 Lê Thị Thủy 22/02/1993 Nữ Thanh Hóa K27VH08-239

240 50352284 Lê Ngọc Thắng 26/07/1999 Nam Thanh Hóa K27VH08-240

241 50352627 Nguyễn Thái Thiên Long 07/06/1998 Nam Thanh Hóa K27VH08-241

242 51112751 Đào Thị Bích Ngọc 24/11/1999 Nữ Trà Vinh K27VH08-242

243 51112353 Nguyễn Ngọc Thi 10/10/1986 Nữ Vĩnh Long K27VH08-243

244 51102544 Vũ Thanh Dung 05/11/1988 Nữ Vĩnh Phúc K27VH08-244

245 50505375 Nguyễn Hoàng Toán 06/10/1994 Nam Vĩnh Phúc K27VH08-245

246 51032050 Lê Quốc Hưng 06/08/2004 Nam Vĩnh Phúc K27VH08-246

247 50504142 Hoàng Anh Mười 16/05/1991 Nam Yên Bái K27VH08-247


